
 

Kính gửi: Quý Nhà cung cấp.  

 
 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai dự toán mua sắm: 

“Mua sắm vật tư, hóa chất chuyên dụng cho Trung tâm Xét nghiệm và Nghiên cứu Y 

sinh”. 

Để có cơ sở lập giá dự toán, Nhà trường kính mời các đơn vị có đủ năng lực và 

quan tâm đến dự toán mua sắm “Mua sắm vật tư, hóa chất chuyên dụng cho Trung 

tâm Xét nghiệm và Nghiên cứu Y sinh” của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

gửi Thư báo giá được niêm phong về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo 

phụ lục bảng yêu cầu báo giá (yêu cầu tham gia báo giá riêng cho từng gói thầu thuộc 

dự toán mua sắm nói trên). 

Thành phần hồ sơ gồm:  

 1. Bảng báo giá dịch vụ (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi 

phí liên quan khác). 

 2. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 180 ngày. 

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng cả hai hình thức sau: 

 1. Qua địa chỉ e-mail: thietbi@pnt.edu.vn 

 2. Trực tiếp về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Địa chỉ: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Số 02 Dương Quang Trung, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thời gian gửi: trước 09 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 7 năm 2026 

Chi tiết liên hệ: ThS. Trần Thu Thảo, Chuyên viên Phòng Thiết bị - Dự án, số 

điện thoại: 0366.966.024. 

*Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia báo giá: 

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối 

với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật 

nước ngoài; 

- Hạch toán tài chính độc lập; 
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- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về phá sản; 

- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người 

có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 

Điều 87 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

        (Đính kèm: Phụ lục Bảng yêu cầu báo giá) 

Trân trọng./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Tập thể lãnh đạo; 

- P.CNTT (để đăng Website); 

- Lưu: VT-TB-DA, T (03b). 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

Đã ký 

 

 

TS. BS. Phạm Quốc Dũng 
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PHỤ LỤC 

(Đính kèm Công văn số 2471/TĐHYKPNT-TBDA ngày 09 tháng 7 năm 2026 

của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

I. Gói thầu 1 – Mua sắm hóa chất chuyên dụng cho Máy phân dòng tế bào theo 

công nghệ dòng chảy chảy (Số serial: BC48315, Model: MoFlo Astrios Eqs; Hãng sản 

xuất: Beckman Coulter). 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

STT Nội dung 
Quy cách/Yêu cầu tham khảo 

hoặc tương đương 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Sheath Fluid 

- Là hỗn hợp nhiều thành 

phần, dung dịch điện giải cân 

bằng, không phát huỳnh 

quang, dùng làm sheath fluid 

cho máy flow cytometry của 

hãng COULTER/Beckman 

Coulter, áp dụng cho các 

phép đo tán xạ ánh sáng và 

huỳnh quang. 

- Phù hợp với thiết bị chuyên 

dụng. 

- Quy cách: 10 lít/bình 

Bình 02 

Ghi rõ tên hàng 

hóa theo tên khi 

xuất hóa đơn 

(tên thương 

mại), quy cách, 

năm sản xuất, 

xuất xứ, hãng 

sản xuất, thương 

hiệu, mã số, 

thông số kỹ 

thuật chi tiết, 

thời hạn sử 

dụng, thời gian 

đặt hàng (nếu 

có). 

Lưu ý: Bảng báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí di chuyển, vận chuyển và các chi phí 

khác có liên quan. 
 

II. Gói thầu 2 – Mua sắm hóa chất chuyên dụng cho Hệ thống máy giải trình tự 

bằng phương pháp Sanger (Số serial: 32198-080, Model: 3500 Genetic Analyzer; Hãng 

sản xuất: Applied Biosystems - Life Technologies - ThermoFisher Scientific) 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

STT Nội dung 
Quy cách/Yêu cầu tham 

khảo hoặc tương đương 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 

Polymer dùng cho 

máy giải trình tự gen 

bằng điện di mao 

quản 

Hóa chất chuyên dụng 

cho máy. Hỗn hợp 

Polydimethylacrylamide 

không liên kết ngang. 

Phù hợp với thiết bị 

chuyên dụng. 

Hộp 04 

Ghi rõ tên hàng 

hóa theo tên 

khi xuất hóa 

đơn (tên 

thương mại), 

quy cách, năm 
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STT Nội dung 
Quy cách/Yêu cầu tham 

khảo hoặc tương đương 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

2 Conditioning Reagent 

Hóa chất chuyên dụng 

cho máy.  

Dung dịch đệm làm sạch 

đặc biệt. 

Phù hợp với thiết bị 

chuyên dụng. 

Hộp 02 

sản xuất, xuất 

xứ, hãng sản 

xuất, thương 

hiệu, mã số, 

thông số kỹ 

thuật chi tiết, 

thời hạn sử 

dụng, thời gian 

đặt hàng (nếu 

có). 
3 

Anode buffer 

container (ABC) 

Hóa chất chuyên dụng 

cho máy.  

Đệm Tris-TAPS-EDTA 

cô đặc. 

Phù hợp với thiết bị 

chuyên dụng. 

Hộp 04 

4 
Cathode buffer 

container (CBC) 

Hóa chất chuyên dụng 

cho máy. 

Tương tự ABC nhưng ở 

dạng bình chứa đặc thù 

cho cực âm. 

Phù hợp với thiết bị 

chuyên dụng. 

Hộp 04 

Lưu ý: Bảng báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí di chuyển, vận chuyển và các chi phí 

khác có liên quan. 
 

III. Gói thầu 3 – Mua sắm hóa chất chuyên dụng cho Máy nhuộm tiêu bản tự động 

có sấy khô (Model: Tissue Tek DRS 2000; Hãng sản xuất: Sakura Finetek - Nhật Bản) 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

STT Nội dung 
Quy cách/Yêu cầu 

tham khảo hoặc 

tương đương 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

1 Eosin 

Eosin Y Stain 1% 

Alcoholic. 

Quy cách: 473 

ml/Chai 

Phù hợp với thiết 

bị chuyên dụng 

Chai 01 

Ghi rõ tên hàng hóa 

theo tên khi xuất hóa 

đơn (tên thương mại), 

quy cách, năm sản 

xuất, xuất xứ, hãng 

sản xuất, thương hiệu, 

mã số, thông số kỹ 

thuật chi tiết, thời hạn 

sử dụng, thời gian đặt 

hàng (nếu có). 

2 Hematoxylin 

Hematoxylin Stain. 

Quy cách: 473 

ml/Chai 

Phù hợp với thiết 

bị chuyên dụng 

Chai 01 

Lưu ý: Bảng báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí di chuyển, vận chuyển và các chi phí 

khác có liên quan.  
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IV. Gói thầu 4 – Mua sắm hóa chất chuyên dụng cho Hệ thống định danh vi khuẩn 

tự động (Số serial: 52029, Model: Vitek MS; Hãng sản xuất: Biomerieux) 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

STT Nội dung 
Quy cách/Yêu cầu 

tham khảo hoặc tương 

đương 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

1 

Chất nền CHCA 

dùng trong định 

danh 

Quy cách: 2,5 ml/hộp 

Phù hợp với thiết bị 

chuyên dụng. 

Hộp 05 
 

Ghi rõ tên hàng hóa 

theo tên khi xuất hóa 

đơn (tên thương mại), 

quy cách, năm sản 

xuất, xuất xứ, hãng 

sản xuất, thương hiệu, 

mã số, thông số kỹ 

thuật chi tiết, thời hạn 

sử dụng, thời gian đặt 

hàng (nếu có). 

2 

Acid Formic, 

dùng trong định 

danh nấm 

Quy cách: 2,5 ml/hộp 

Phù hợp với thiết bị 

chuyên dụng. 

Hộp 05 

3 

Bộ kit dùng trong 

định danh nấm 

mốc 

Quy cách: 100 

kit/hộp 

Phù hợp với thiết bị 

chuyên dụng. 

Hộp 05 

4 

Bộ kit dùng trong 

định danh 

mycobacterium 

Quy cách: 100 

kit/hộp 

Phù hợp với thiết bị 

chuyên dụng. 

Hộp 05 

Lưu ý: Bảng báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí di chuyển, vận chuyển và các chi phí 

khác có liên quan.  
 

V. Gói thầu 5 – Mua sắm vật tư chuyên dụng cho 02 Tủ ấm CO2 nuôi tế bào nhỏ 

(Số serial: 00111 và 00112, Model: Touch 50S (T50S), hãng sản xuất: LEEC). 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

STT Nội dung 
Quy cách/Yêu cầu 

tham khảo hoặc tương 

đương 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Bình có chứa/nạp 

khí CO2 

Bình khí CO2 tinh 

khiết, sử dụng cho 

02 Tủ ấm CO2 nuôi 

tế bào nhỏ (Số 

serial: 00111 và 

00112, Model: 

Touch 50S (T50S), 

hãng sản xuất: 

LEEC). 

Bình 02 

Ghi rõ tên hàng hóa 

theo tên khi xuất hóa 

đơn (tên thương mại), 

quy cách, năm sản 

xuất, xuất xứ, hãng sản 

xuất, thương hiệu, mã 

số, thông số kỹ thuật 

chi tiết, thời hạn sử 

dụng, thời gian đặt 

hàng (nếu có). 

Lưu ý: Bảng báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí di chuyển, vận chuyển và các chi phí 

khác có liên quan. 
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VI. Gói thầu 6 – Mua sắm vật tư chuyên dụng cho Hệ thống phân tích lipidiomic và 

phân tích y sinh bằng sắc ký khối phổ lai ghép tứ cực kết hợp bẫy ion EX224652008 

(Triple Quad 5500+ QTRAP Ready, hãng sản xuất: SCIEX) 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

STT Nội dung 
Quy cách/Yêu cầu 

tham khảo hoặc tương 

đương 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

1 
Cột chiết pha rắn 

(SPE) đa năng. 

Kích thước hạt: 

Thường là 30µm hoặc 

60µm. Đây là cột chiết 

pha rắn (SPE) đa 

năng. 

Phù hợp với thiết bị 

chuyên dụng. 

Cái 01 

Ghi rõ tên hàng hóa 

theo tên khi xuất hóa 

đơn (tên thương mại), 

quy cách, năm sản 

xuất, xuất xứ, hãng 

sản xuất, thương hiệu, 

mã số, thông số kỹ 

thuật chi tiết, thời hạn 

sử dụng, thời gian đặt 

hàng (nếu có). 

2 

Cột phân tích có 

kích thước hạt 2.6 

µm, kích thước lỗ 

100 Å. 

 

Kích thước hạt: 2.6 

µm (Core-shell). Kích 

thước lỗ: 100 Å. Độ 

chọn lọc XB-C18 

(C18 có liên kết 

Isobutyl). 

Quy cách: 1 cột/ túi. 

Phù hợp với thiết bị 

chuyên dụng. 

Túi 01 

3 Cột sắc ký lỏng 

Kích thước: 4.6 x 100 

mm. Hạt: 3.5 µm. Lỗ: 

130 Å. 

Quy cách: 1 cột/ túi. 

Phù hợp với thiết bị 

chuyên dụng. 

Túi  01 

Lưu ý: Bảng báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí di chuyển, vận chuyển và các chi phí 

khác có liên quan.  
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VII. Gói thầu 7 – Mua sắm vật tư chuyên dụng cho Hệ thống định danh vi khuẩn tự 

động (Số serial: 52029, Model: Vitek MS, hãng sản xuất: Biomerieux) 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

STT Nội dung 

Quy cách/Yêu 

cầu tham khảo 

hoặc tương 

đương 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Slide định danh 

32 slides/hộp 

Phù hợp với 

thiết bị chuyên 

dụng 

Hộp 05 

Ghi rõ tên hàng hóa theo 

tên khi xuất hóa đơn (tên 

thương mại), quy cách, 

năm sản xuất, xuất xứ, 

hãng sản xuất, thương hiệu, 

mã số, thông số kỹ thuật 

chi tiết, thời hạn sử dụng, 

thời gian đặt hàng (nếu có). 

Lưu ý: Bảng báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí di chuyển, vận chuyển và các chi phí 

khác có liên quan.  

 

VIII. Gói thầu 8 – Mua sắm vật tư chuyên dụng cho Máy cấy máu tự động (Số serial: 

VRTA-01069, Model: Bact/Alert Virtuo, hãng sản xuất: Biomerieux)  

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

STT Nội dung 
Quy cách/Yêu cầu tham 

khảo hoặc tương đương 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Chai cấy máu kỵ 

khí 

Quy cách: 50 chai/hộp 

Phù hợp với thiết bị 

chuyên dụng. 

Hộp 10 

Ghi rõ tên hàng hóa 

theo tên khi xuất hóa 

đơn (tên thương 

mại), quy cách, năm 

sản xuất, xuất xứ, 

hãng sản xuất, 

thương hiệu, mã số, 

thông số kỹ thuật chi 

tiết, thời hạn sử 

dụng, thời gian đặt 

hàng (nếu có). 

2 
Chai cấy máu 

hiếu khí 

Quy cách: 50 chai/hộp 

Phù hợp với thiết bị 

chuyên dụng. 

Hộp 10 

Lưu ý: Bảng báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí di chuyển, vận chuyển và các chi phí 

khác có liên quan. 
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IX. Gói thầu 9 – Mua sắm vật tư chuyên dụng cho Hệ thống máy giải trình tự bằng 

phương pháp Sanger (Số serial: 32198-080, Model: 3500 Genetic Analyzer; Hãng sản 

xuất: Applied Biosystems - Life Technologies - ThermoFisher Scientific) 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

STT Nội dung 
Quy cách/Yêu cầu 

tham khảo hoặc 

tương đương 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 

Bộ điện di mao 

quản dành cho 

thiết bị giải 

trình tự gen 

Sanger 

Gồm 8 mao quản 

dài 50 cm. 

Quy cách: 01 

cái/hộp 

Phù hợp với thiết 

bị chuyên dụng 

Hộp 01 

Ghi rõ tên hàng hóa theo 

tên khi xuất hóa đơn (tên 

thương mại), quy cách, 

năm sản xuất, xuất xứ, 

hãng sản xuất, thương 

hiệu, mã số, thông số kỹ 

thuật chi tiết, thời hạn sử 

dụng, thời gian đặt hàng 

(nếu có). 

Lưu ý: Bảng báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí di chuyển, vận chuyển và các chi phí 

khác có liên quan. 

 


